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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát một số thành phần hóa sinh và hoạt tính 

kháng khuẩn của quả thể nấm Linh chi vàng (Ganoderma colossus) nuôi trồng trong 

điều kiện thử nghiệm. Kết quả phân tích cho thấy: một số thành phần hóa sinh chính 

của nấm Linh chi vàng nuôi trồng tương đương với mẫu thu hái ngoài tự nhiên, 

gồm có protein thô: 14,24 g/100g, polysaccharide: 56,87 mg/g và polyphenol tổng số: 

4,31 mgGAE/g. Bằng phương pháp GC-MS đã xác định có ít nhất 6 hợp chất trong 

dịch chiết ethanol của quả thể nấm Linh chi vàng nuôi trồng, chủ yếu là: 2,6-

Dimethylpiperidine (30,37%); 5,10 Diethoxy-2,3,7,8-tetrahydro-1H,6H-Dipyrrolo 

(24,23%); Piperidine, 4-methyl (18,06%) và Methyl 2,3-di-O-acetyl-alpha-D-

xylopyranoside (14,97%). Dịch chiết quả thể nấm Linh chi vàng bằng nước, ở tỷ lệ 

1:10 (W/V) thể hiện hoạt tính kháng khuẩn mạnh nhất đối với chủng Salmonella 

enteritidis (17,3 mm ± 0,48 mm) tiếp đến là Staphylococcus aureus (13,2 mm ± 0,51 mm) 

và Escherichia coli bkìm là yếu nhất (8,5 mm ± 0,43 mm). 

Từ khóa:  Ganoderma colossus, hóa sinh, kháng khuẩn. 

 

1. MỞ ĐẦU 

Linh chi vàng (Hoàng chi - Ganoderma colossus) là một loài có giá trị trong bài 

thuốc Lục bảo Linh chi, đã được sử dụng làm thuốc từ xa xưa [9]. Công dụng của quả 

thể nấm Linh chi vàng được biết đến có hiệu quả trong việc tăng cường sức khỏe, bổ 

sung dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng, tăng cường khả năng miễn dịch, hỗ trợ điều 

trị hiệu quả các bệnh: tiểu đường, huyết áp, tim mạch, mỡ máu, viêm nhiễm, dị ứng, bảo 

vệ và tăng cường chức năng gan, viêm thận, viêm phế quản… [18]. 

Hiện nay, người dân đã và đang sử dụng nấm Linh chi vàng để làm thuốc và 

thực phẩm chức năng ngày càng rộng rãi. Việc khai thác các hợp chất có hoạt tính sinh 
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học, các thành phần dinh dưỡng trong nấm dược liệu nói chung và nấm Linh chi nói 

riêng bằng các công nghệ chế biến hiện đại, tạo ra được các sản phẩm giàu hoạt chất để 

ứng dụng sản xuất các loại thực phẩm chức năng có khả năng hỗ trợ, nâng cao sức khỏe 

là hướng đi được các nhà khoa học cũng như các doanh nghiệp hết sức quan tâm. Tuy 

nhiên, nguồn nấm thu hái trong tự nhiên còn rất hạn chế, không thể đáp ứng được nhu 

cầu sử dụng ngày càng tăng cao. Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát một số thành 

phần hóa sinh và hoạt tính kháng khuẩn của quả thể nấm Linh chi vàng được nuôi trồng 

thử nghiệm tại thành phố Huế, làm cơ sở khoa học cho các nghiên cứu ứng dụng trong 

sản xuất các loại thực phẩm chức năng và thuốc điều trị bệnh từ nguồn dược liệu nấm 

Linh chi vàng ở địa phương. 

 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Giống nấm Linh chi vàng (Ganoderma colossus) đã được phân lập từ cây Phượng 

vĩ  (Delonix regia) trên địa bàn thành phố Huế và lưu giữ tại phòng thí nghiệm khoa Sinh 

học, trường Đại học Khoa học - Đại học Huế [9]. 

Các chủng vi khuẩn kiểm định: Escherichia coli (ATCC 25922), Salmonella 

typhimurium (ATCC 14028) và Staphylococcus aureus (ATCC 25923) được lưu trữ tại Bệnh 

viện Trung ương Huế. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp nuôi trồng tạo quả thể 

+ CT1: 89% mùn cưa cây keo lai + 5% bột bắp + 5% cám gạo + 1% CaCO3. 

+ CT2: 99% mùn cưa cây keo lai + 1% CaCO3. 

Mùn cưa của cây keo lai (Acasia) được sử dụng làm nguyên liệu chính cho môi 

trường nuôi trồng để thu quả thể. Bịch phôi có khối lượng 1,1kg; sau khi cấy giống cấp 

2 được nuôi ở 27oC - 28oC trong nhà tối, có độ ẩm 60% - 70%. Sau khi hệ sợi nấm mọc lan 

kín bịch phôi thì đưa vào nhà trồng có độ ẩm không khí 85% - 90%, nhiệt độ 27oC - 28oC, 

duy trì bằng cách tưới phun sương hàng ngày. Theo dõi quá trình sinh trưởng phát triển 

và xác định thời gian thu hái quả thể đạt tiêu chuẩn. 

Đánh giá sự phát triển của hệ sợi bằng quan sát màu sắc, trạng thái và độ dày 

của hệ sợi. Hệ sợi đạt yêu cầu (hệ sợi màu trắng, đồng nhất, mọc khỏe, thẳng và chia 

nhánh đều). Hệ sợi không đạt yêu cầu (hệ sợi có vết đậm vết nhạt, có dịch màu vàng). 

Hệ sợi không phát triển (không có hiện tượng bung sợi, mẫu chết, nhiễm vi sinh vật) [2]. 

2.2.2. Phương pháp phân tích thành phần hóa sinh 

- Xác định hàm lượng vật chất khô: bằng phương pháp sấy ở nhiệt độ 105oC [1]. 
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- Xác định hàm lượng protein bằng phương pháp Kjeldahl [1]. 

- Xác định hàm lượng polysaccharide bằng phương pháp quang trắc với thuốc 

thử  phenol sulfuric acid [16]. 

- Xác định hàm lượng polyphenol tổng số bằng phương pháp quang trắc với 

thuốc thử   Folin - Ciocalteu [15]. 

- Phân tích thành phần hóa học của dịch chiết quả thể nấm Linh chi vàng bằng 

sắc ký khí - khối phổ (Gas Chromatography - Mass Spectrometry  GS- MS)  [7]. 

2.2.3. Phương pháp xác định hoạt tính kháng khuẩn 

- Chuẩn bị dịch chiết quả thể nấm Linh chi vàng theo tỷ lệ 1:10 (W/V): cân 5 g 

quả thể nấm, cắt thành những lát mỏng cho vào bình cầu và thêm vào 50 mL nước, đậy 

bình bằng phễu thủy tinh rồi đun sôi trong 30 phút, sau đó để nguội và lọc thu được 

dịch chiết dùng để kiểm tra khả năng kháng khuẩn với các chủng vi khuẩn kiểm định. 

- Các chủng vi khuẩn kiểm định được nuôi cấy trong môi trường LB broth (Luria 

Bertani broth) đến khi đạt được mật độ tế bào là 106. Lấy 0,1 mL dịch vi khuẩn, trải đều 

trên đĩa môi trường TSA (Tryptic Soy Agar). Các đĩa giấy thấm vô trùng (có đường kính 

6 mm) chứa 20 L dịch chiết quả thể (tỷ lệ: 10 mg/mL) được đặt lên bề mặt đĩa đã dàn 

đều vi khuẩn. Các đĩa petri đặt ở 4°C trong 4 giờ, sau đó cho vào nuôi ở 35°C trong 24 

giờ. Đĩa giấy kháng sinh ampicilin 105 mg/mL được sử dụng làm đối chứng dương và 

nước cất vô trùng là đối chứng âm. Khả năng kháng khuẩn của dịch chiết đối với các 

chủng vi khuẩn được xác định bằng đường kính vòng vô khuẩn sau 24 giờ nuôi [10]. 

Số liệu được xử lý theo phương pháp thống kê mô tả và Duncan’s test. Kết quả 

được trình bày theo dạng bảng tần số, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn thích hợp [3]. 

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nuôi trồng nấm trên môi trường nhân tạo 

Theo Nguyễn Lân Dũng và Đinh Xuân Linh: có thể sử dụng mùn cưa của gỗ 

những loài cây không có tinh dầu và độc tố, trong đó tốt nhất là mùn cưa cây cao su, bồ 

đề, keo lai… để trồng nấm [3 , 5]. Trong thí nghiệm này, chúng tôi sử dụng giá thể nuôi 

trồng nhân tạo là mùn cưa cây keo lai (Acacia) có bổ sung 5% cám gạo, 5% bột bắp, 1% 

CaCO3. Sau khi phối trộn kỹ và tạo độ ẩm khoảng 60%-70% nguyên liệu được cho vào 

các túi nilon có kích thước 19 cm × 30 cm với khối lượng là 1,1kg. Các bịch phôi được 

khử trùng ở nhiệt độ 100ºC với thời gian 2 giờ, để nguội và tiến hành cấy vào mỗi túi 

15g giống cấp 2 và nuôi trong phòng tối ở nhiệt độ 27oC - 28oC. Theo dõi quá trình phát 

triển của sợi nấm ở các bịch phôi, kết quả được thể hiện ở bảng 1. 
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Bảng 1. Kết quả nuôi trồng để thu quả thể nấm Linh chi vàng 

Công thức Thành phần môi trường nuôi     Số ngày nấm lan tơ (ngày) 

 50% 100% 

CT1 89% mùn cưa + 5% cám gạo  

     +5% bột bắp + 1% CaCO3 

26,4a 45,5a 

CT2 99% mùn cưa + 1% CaCO3 38,2b 58,7b 

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng một cột theo sau có các ký tự khác nhau biểu thị sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (P<0,05) 

  
A 

 
B 

Hình 1. Sợi nấm phát triển sau 26,4 ngày (A) và 45,5 ngày (B). 

Sau  26 ngày cấy giống cấp 2, hệ sợi nấm đã ăn lan đến 50% bề mặt các bịch phôi 

có bổ sung chất dinh dưỡng cám gạo và bột bắp (CT1), trong khi đó ở các bịch phôi chỉ 

sử dụng mùn cưa (CT2) thì đến ngày thứ 38 mới đạt được 50%. Thời gian để sợi nấm 

mọc lan kín 100% bề mặt các bịch phôi ở CT1 trung bình là 45,5 ngày so với CT2 là 58,7 

ngày (hình 1).  

Sau khi hệ sợi nấm đã ăn lan hết bề mặt các bịch phôi thì tiến hành cho các bịch 

phôi nằm ngang trên giá, tháo nút bông và tưới nước bằng cách phun sương 2 lần/ngày, 

theo dõi quá trình hình thành và phát triển của quả thể. 

  

Hình 2. Bắt đầu hình thành quả thể Hình 3. Quả thể chuẩn bị thu hoạch 
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Sau 5 ngày tháo nút bông và chăm sóc, ở các bịch phôi đã xuất hiện quả thể màu 

trắng ngà, có hình trứng với kích thước khác nhau (hình 2). Tiếp tục theo dõi đến ngày 

thứ 30 thì một số quả thể trên bề mặt đã chuyển sang màu vàng nhạt, từ ngày thứ 31-40 

mặt trên của một số quả thể đã chuyển sang màu vàng đậm và có các bào tử màu nâu 

bám nhiều (hình 3), cho thấy đây là thời điểm thích hợp để thu quả thể.  

3.2. Thành phần hóa sinh của quả thể  

 Khi thấy xuất hiện lớp bào tử màu nâu trên bề mặt thì tiến hành thu hoạch quả 

thể, sấy ở nhiệt độ 50oC - 60oC trong khoảng thời gian 4-5 giờ, bao gói và lưu giữ ở nơi 

khô ráo để phân tích. Kết quả phân tích một số chỉ tiêu về thành phần hóa sinh chính 

của quả thể được trình bày ở bảng 2. 

Bảng 2. Một số chỉ tiêu hóa sinh của quả thể nấm Linh chi vàng 

TT Chỉ tiêu Kết quả phân tích quả thể 

 Tự nhiên Nuôi trồng 

1 Vật chất khô (g/100 g) 21,97 ± 0,15 20,23 ± 0,14 

2 Protein thô (g/100 g) 15,05 ± 0,13 14,24 ± 0,12 

3 Polysaccharide (mg/g) 58,12 ± 0,11 56,87 ± 0,17 

4 Polyphenol tổng số (mg GAE/g) 4,38 ± 0,05 4,31 ± 0,03 

Qua bảng 2, cho thấy: hàm lượng protein thô của quả thể tự nhiên (15,05 g/100g) 

là cao hơn so với quả thể nuôi trồng (14,24 g/100 g). Hàm lượng polysaccharide của quả 

thể nuôi trồng (56,87 mg/g) thấp hơn so với quả thể tự nhiên (58,12 mg/g). Hàm lượng 

polyphenol tổng số được xác định ở quả thể tự nhiên (4,38 mg GAE/g) cũng cao hơn so 

với quả thể được nuôi trồng (4,31 mgGAE/g). Hàm lượng vật chất khô ở quả thể tự nhiên 

(21,97 g/100 g) cao hơn so với quả thể nuôi trồng (20,23 g/100 g). 

Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Tân Thành (2022), khi xác định một số 

thành phần hóa sinh của nấm Linh chi đen (Ganoderma atrum) phân bố tự nhiên ở Nghệ 

An cho thấy, hàm lượng protein thô (7,45 g/100 g) thấp hơn hàm lượng protein thô của  

nấm Linh chi vàng (14,24 g/100 g) nuôi trồng. Hàm lượng  polyphenol tổng số của nấm 

Linh chi đen (6,34 mg GAE/g) cao hơn so với  nấm Linh chi vàng (4,31 mg GAE/g) nuôi 

trồng. Sự sai khác này có thể  do sự khác biệt về loài và phụ thuộc rất nhiều vào điều 

kiện sinh trưởng tự nhiên hoặc nuôi trồng [8]. 

Như vậy, một số thành phần  hóa sinh của quả thể nuôi trồng ít có sự chênh lệch 

so với quả thể tự nhiên, do đó có thể sử dụng mùn cưa gỗ keo lai (Acacia) để nuôi nấm 

Linh chi vàng (Ganoderma  colossus) cho quá trình sản xuất đại trà, cung cấp  một lượng 

lớn sản phẩm cho người sử dụng, hạn chế phụ thuộc vào khai thác trong tự nhiên. 
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Chuẩn bị dịch chiết ethanol quả thể nấm Linh chi vàng theo tỷ lệ 1:4 (W/V): cân 

10 g quả thể nấm, cắt thành những lát mỏng cho vào bình cầu và thêm vào 40 mL ethanol 

70o, để ổn định ở 30oC trong 48 giờ, sau đó lọc thu được dịch chiết dùng để phân tích 

thành phần hóa học bằng phương pháp sắc ký khí - khối phổ (GC-MS). Kết quả phân 

tích thành phần trong dịch chiết bằng ethanol được thể hiện ở hình 4 . 

 

Hình 4. Phổ GC-MS của dịch chiết ethanol quả thể nấm Linh chi vàng 

Từ kết quả ở hình 4 cho thấy, bằng phương pháp GC-MS đã xác định được có ít 

nhất 6 hợp chất trong dịch chiết ethanol của quả thể nấm Linh chi vàng nuôi trồng, chủ 

yếu là: 2,6-Dimethylpiperidine (30,37%); 5,10 Diethoxy-2,3,7,8-tetrahydro-1H,6H-

Dipyrrolo (24,23%); Piperidine, 4-methyl (18,06%) và Methyl 2,3-di-O-acetyl-alpha-D-

xylopyranoside (14,97%). Ngoài ra trong dịch chiết này còn có mặt của các thành phần 

khác như: Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene) bis(2-methyl) và 1-Penten,2,3,3-Trimethyl-

5phenyl chiếm tỷ lệ từ 2%-9%. Ngoài ra trên sắc ký đồ ở các thời điểm 15, 19, 20 và 22 

phút có xuất hiện một số peak chưa được xác định, có thể đây là những hợp chất mới và 

cần có nghiên cứu để tách phân đoạn và định danh các hợp chất này. 

 Các nhóm piperidine thường được sử dụng trong việc xây dựng thuốc chống 

ung thư. Yin Dalong et al. đã phát triển chất ức chế IkB kinase β (IKKβ) dưới dạng chất 

tương tự 3, 5-bis (2-flurobenzylidene) piperidin-4-one (EF24). EF24 là dẫn xuất 

piperidinone có hoạt tính chống lại ung thư phổi, vú, buồng trứng và cổ tử cung [18].  
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 Ahmad Bhat et al. (2018) đã chứng minh tác dụng của một dẫn xuất mới của 

piperidine. Kết quả cho thấy dihydropyrimidinone-piperidinone có tác dụng chống loét 

dạ dày. Dẫn xuất mới này có tác dụng ức chế sự hình thành loét dạ dày và làm tăng sự 

hình thành tiết mucin dạ dày [10]. 

 Sikora et al. (2023) đã chứng minh tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm của 

xylopyranoside. Kết quả đã chứng minh xylopyranoside có hoạt động kháng nấm 

(Candida albicans, Candida glabrata) và kháng một số chủng vi khuẩn (Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli) [16].  

 Chen  Xia et al. (2014) đã chứng minh pyranoside có tác dụng bảo vệ thần kinh. 

Kết quả nhận thấy rằng pyranoside có khả năng làm giảm tổn thương do thiếu máu cục 

bộ não. Khi xử lí bằng pyranoside làm giảm đáng kể tình trạng anti-apoptotic do OGD-

R gây ra ở các tế bào HT22 [12]. 

3.3. Hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết nấm Linh chi vàng 

Hoạt tính kháng khuẩn là một trong những tác dụng sinh học của các cây thuốc, 

có liên quan với các hợp chất quan trọng như: saponin, tanin, flavonoid... Trong thực 

nghiệm này, chúng tôi đánh giá khả năng kháng khuẩn của dịch chiết nấm Linh chi vàng 

trên 3 chủng vi khuẩn kiểm định: 1 chủng vi khuẩn Gram dương (Staphylococcus aureus) 

và 2 chủng vi khuẩn Gram âm (Escherichia coli, Salmonella enteritidis). Sau 24 giờ nuôi cấy, 

hoạt tính kháng khuẩn được đánh giá thông qua kích thước vòng vô khuẩn hình thành 

xung quanh các đĩa giấy có thấm dịch chiết. Kết quả được thể hiện trong bảng 3 và hình 

5. 

Bảng 3. Hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết nấm Linh chi vàng 

Vi khuẩn kiểm định Kích thước vòng vô khuẩn (mm) 

Dịch chiết Đối chứng (+) Đối chứng (-) 

Staphylococcus aureus 13,2 ± 0,51 20,5 ± 0,46 0 

Escherichia coli 8,5 ± 0,43 16,2 ± 0,42 0 

Salmonella enteritidis 17,3 ± 0,48 25,1 ± 0,46 0 
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Hình 5. Khả năng kháng khuẩn của dịch chiết nấm Linh chi vàng trên các chủng vi khuẩn 

             Ghi chú:    (+):   Đối chứng dương (ampicilin 105 mg/mL) 

     (-) :   Đối chứng âm (nước cất) 

   (LC):  Dịch chiết quả thể nấm Linh chi vàng 

Dịch chiết nấm Linh chi vàng ở tỷ lệ 1:10 (W/V) thể hiện khả năng kháng khuẩn 

với cả 3 chủng vi khuẩn kiểm định ở các mức độ khác nhau. Trong đó hoạt tính kháng 

khuẩn mạnh nhất đối với chủng vi khuẩn gram dương là Staphylococcus aureus, kích 

thước vòng vô khuẩn đạt 13,2 mm.  Các chủng vi khuẩn gram âm bị kìm hãm ở các mức 

độ khác nhau. Đối với Escherichia coli, kích thước vòng vô khuẩn chỉ đạt 8,5 mm nhưng 

với Salmonella enteritidis, kích thước vòng vô khuẩn đạt 17,3 mm. 

Hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết nấm Linh chi vàng (Ganoderma colossus) do 

chúng tôi nuôi trồng, cao hơn so với hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết  nấm  Xích chi 

(Ganoderma lucidum) thu nhận từ Vườn quốc gia Phước Bình, với chủng vi khuẩn 

Escherichia coli, kích thước vòng vô khuẩn chỉ đạt 8,0 mm ± 0,2 mm và Staphylococcus 

aureus kích thước vòng vô khuẩn cũng rất thấp (7,8 mm ± 0,1 mm) từ công bố của 

Nguyễn Thị Diệu Hạnh (2020) [4]. 

 

4. KẾT LUẬN 

Đã xác định được một số thành phần hóa sinh chính của nấm Linh chi vàng nuôi 

trồng, gồm protein thô: 14,24 g/100 g; polysaccharide: 56,87 mg/g và polyphenol tổng số: 

4,31 mgGAE/g; thấp hơn không đáng kể so với mẫu thu hái ngoài tự nhiên. 

Bằng phương pháp GC-MS đã xác định có ít nhất 6 hợp chất trong dịch chiết   

ethanol của quả thể nấm Linh chi vàng nuôi trồng, chủ yếu là 2,6-Dimethylpiperidine 

(30,37%); 5,10 Diethoxy-2,3,7,8-tetrahydro-1H,6H-Dipyrrolo (24,23%); Piperidine, 4-

methyl (18,06%) và Methyl 2,3-di-O-acetyl-alpha-D-xylopyranoside (14,97%). 
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Dịch chiết bằng nước ở tỷ lệ 1:10 (W/V) thể hiện hoạt tính kháng khuẩn mạnh 

nhất đối với Salmonella enteritidis có kích thước vòng vô khuẩn đạt 17,3 mm, tiếp đến là 

Staphylococcus aureus (13,2 mm) và yếu nhất là Escherichia coli  (8,5 mm). 
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SOME BIOCHEMICAL COMPONENTS AND ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF 

Ganoderma colossus CULTIVATED UNDER EXPERIMENTAL CONDITIONS 
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ABSTRACT 

This study aimed to investigate some biochemical components and antibacterial 

activities of fruiting bodies of Ganoderma colossus cultivated under experimental 

conditions. The analysis results showed that some main biochemical components of 

cultivated Ganoderma colossus are equivalent to wild harvested samples, including 

crude protein: 14.24 g/100 g, polysaccharide: 56.87 mg/g, and total polyphenol: 4.31 

mg GAE/g. By GC-MS method, it was determined that there are at least 6 

compounds in the ethanol extract of the fruiting body of cultivated Ganoderma 

colossus, mainly: 2,6-Dimethylpiperidine (30.37%); 5,10 Diethoxy-2,3,7,8-tetrahydro-

1H,6H-Dipyrrolo (24.23%); Piperidine, 4-methyl (18.06%) and Methyl 2,3-di-O-

acetyl-alpha-D-xylopyranoside (14.97%). The aqueous extract of Ganoderma colossus 

fruiting bodies, at a ratio of 1:10 (W/V), exhibited the strongest inhibitory activity 

against Salmonella enteritidis (17.3 mm ± 0.48 mm) followed by Staphylococcus aureus 

(13.2 mm ± 0.51 mm) and Escherichia coli (8.5 mm ± 0.43 mm) which were less 

inhibited. 

Keywords:  antibacterial, biochemical, Ganoderma colossus. 
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